Ngày soạn: 7/9/2024
Thời gian thực hiện:   Ngày 9 tháng 9 năm 2024 ( 4B – T3; 4A – T4) 
			    Ngày 16 tháng 9 năm 2023 ( 4B – T3; 4A – T4) 
	                        Ngày 23 tháng 9 năm 2023 ( 4B – T3; 4A – T4)
				TUẦN 1+2 +3
CHỦ ĐỀ 1: CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
BÀI 1: LỢI ÍCH CỦA HOA VÀ CÂY CẢNH (  3 tiết )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được hoa và cây cảnh dùng để trang trí ở nhà ở, trường học, nơi làm việc…
- Biết cách trang trí hoa và cây cảnh ở lớp học, phòng học, ngôi nhà đang ở
- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với con người
- Biết tìm hiểu lợi ích của hoa và cây cảnh ở gia đình, trường học, địa phương đối với đời sống.
-  Đề xuất được ý tưởng dùng hoa, cây cảnh  để trang trí trong phòng học hoặc ở nhà.
- Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
- Tích cực với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối( 3 phút)

	- GV cho học sinh chơi trò chơi hộp quà bí mật 
- GV hướng dẫn học sinh chơi
- GV dẫn dắt vào bài:  Vừa rồi các em đã biết rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Vậy hoa và cây cảnh có lợi ích như thế nào đối với đời sống của chúng ta thì cô và các em cùng vào tiết học ngày hôm nay 
	- Cả lớp chơi trò chơi

- HS lắng nghe.


- HS mở vở ghi bài

	2. Hình thành kiến thức mới ( 10 phút)

	- GV gọi HS đọc tiêu đề đầu bài
- GV hỏi” Cây cảnh là gì”
Hoạt động 1: Trang trí cảnh quan. (Làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.
+ Em hãy quan sát tranh dưới đây và cho biết hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở những nơi nào?
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- GV giới thiệu từng tranh, mời các học sinh viết vào bảng con và dơ bảng
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí cảnh quan trong cuộc sống con người.
- GV mời 1 học sinh nhắc lại hoa và cây cảnh được trang trí ở đâu?
GV chốt. Hoa và cây cảnh được trang trí ở trường học, công viên, đường phố, văn phòng..
Vậy để giúp các con biết được nhiều nơi mà hoa và cây cảnh được trang trí thì cô và các con cùng chuyển sang phần 3
	- HS trả lời
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:



+ Hình a: Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở công viên.
+ Hình b: Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở trường học.
+ Hình c: Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở văn phòng.
+ Hình d: Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở đường.
- HS dơ bảng con tương ứng với tranh.












- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập, thực hành( 10 phút)

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (thảo luận nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4 trong thời gian 3 phút, cùng thau thảo luận và chia sẻ về những nơi được trang trí bằng hoa, cây cảnh mà em biết.
- GV yêu cầu các nhóm thi viết ra phiếu học tập xem nhóm nào viết được nhiều nơi trang trí bằng hoa và cây cảnh hơn. 


- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
- GV chiếu 1 số hình ảnh hoa và cây cảnh được trang trí ở những nơi như nhà ở, UBND xã, quán cà phê, trung tâm thương mại, đường làng và bệnh viện…
- GV chốt lợi ích của hoa và cây cảnh.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng thau thảo luận và chia sẻ về những nơi được trang trí bằng hoa, cây cảnh mà em biết:
+ Sân vường.
+ Các trung tâm thương mại.
+ Hội chợ
+ Nhà ở
….
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS xem tranh.

	4. Vận dụng ( 10 phút)

	- GV cho HS thảo luận nhóm đôi chia sẻ về ý tưởng dùng hoa, cây cảnh để trang trí lớp học của em hoặc ngôi nhà em đang ở?
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Gọi đại diện nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV cho HS xem video cách trang trí lớp học và o nhà. 
- GV dặn dò
	- Học sinh tham gia chia sẻ chia sẻ về ý tưởng dùng hoa, cây cảnh để trang trí lớp học của em hoặc ngôi nhà em đang ở .


- HS xem video.

- Hs lắng nghe.


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối ( 3 phút)

	- GV giới thiệu video một số sản phẩm được làm từ hoa, cây cảnh để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về vẻ đẹp của hoa, cây cảnh đã xem trong video: Em nhận xét xem.
+ GV hỏi thêm: Em có thích hoa và cây cảnh không?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.

- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới ( 17 phút)

	Hoạt động 1: Làm sạch không khí. (Làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.
+ Em hãy sử dụng các thẻ dưới đây gọi tên các loài hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí:
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- GV giới thiệu từng tranh, mời học sinh đưa thẻ.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: Có một số loại hoa, cây cảnh có thể làm sạch không khí, lọc chất độc lại trong không khí để tạo ra không khí sạch trong lành cho con người.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:


+ Hình a: Cây nha đam.
+ Hình b: Cây lan ý
+ Hình c: Cây ngọc ngân.
+ Hình d: Cây vạn niên thanh.
+ Hình e: Cây lưỡi hổ.
+ Hình g: Cây phát lộc.











- HS đưa thẻ tương ứng với tranh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập, thực hành ( 12 phút)

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về những loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí mà em biết.












- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng thau thảo luận và chia sẻ về những loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí mà em biết:
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      Cây nhện              Cây trầu bà.
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Cây thường xuân  Cây thiết mộc lan
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng( 3 phút)

	- GV yêu cầu HS về nhà trồng và chăm sóc một cây cảnh có thể thanh lọc không khí và chăm sóc thật tốt.

- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe nhiệm vụ và cam kết thực hiện tại nhà. Báo cáo cho thầy cô về các giai đoạn thực hiện.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối ( 3 phút)

	- GV giới thiệu video một số sản phẩm được làm từ hoa, cây cảnh để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về vẻ đẹp của hoa, cây cảnh đã xem trong video: Em nhận xét xem.
+ GV hỏi thêm: Em có thích hoa và cây cảnh không?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.

- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp.
- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

-HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới ( 17 phút)

	Hoạt động 1: Hoa, cây cảnh Cung cấp Oxygen cho con người. (Làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời vào giấy nháp:
+ Em hãy quan sát hình dưới đây và tìm từ hoặc cụm từ thay cho các số trong các câu sau:
. Hoạt động quang hợp của hoa, cây cảnh đã lấy khí (1) từ không khí và tạo ra khí (2)
. Hoạt động hô hấp (hít thở) của con người đã lấy khí (3) từ không khí và thải ra khí (4)
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- GV mời HS trả lời 2 câu hỏi. Mời HS khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: Khi cây quang hợp sẽ lấy khí carbon dioxide (CO2) từ không khí và tạo ra khí oxygen cung cấp cho hoạt động hô hấp của con người và động vật.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:



+ Hoạt động quang hợp của hoa, cây cảnh đã lấy khí CO2 từ không khí và tạo ra khí O2.
+ Hoạt động hô hấp (hít thở) của con người đã lấy khí O2 từ không khí và thải ra khí CO2



- Một số HS trả lời, HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 2: Hoa, cây cảnh thể hiện tìm cảm. (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau quan sát và thảo luận để xác định những ngày lễ có sử dụng hoa.
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- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Mời các nhóm khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt:
Tặng hoa trong các dịp lễ, tết để thể hiện sự chúc mừng hoặc bày tỏ tình cảm đối với người được tặng.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau quan sát và thảo luận để xác định những ngày lễ có sử dụng hoa:

+ Hoa được dùng để tặng vào các ngày lễ lớn :
Hình a: Hoa được tặng những người phụ nữ nhân ngày 08/3 ngày Quốc tế phụ nữ. 
Hình b: Hoa được tặng những thầy cô giáo nhân ngày 20/11 ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam.
Hình c: Hoa được tặng vào dịp sinh nhật của mọi người thân của  mình.
Hình d: Hoa được tặng những dịp khai trương các công trình mới hánh thành.

- Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Mời các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập, thực hành ( 12 phút)

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trao đổi về một kỉ niệm mà em đã tặng hoa cho người thân, bạn bè hoặc em được người thân, bạn bè tặng hoa.






- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trao đổi về một kỉ niệm mà em đã tặng hoa cho người thân, bạn bè hoặc em được người thân, bạn bè tặng hoa:
+ Dịp sinh nhật.
+ Ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam.
+ Ngày Khai trương,…
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng ( 3 phút)

	- GV nêu một số câu hỏi để đánh giá kết quả học tập bài 1:
Câu 1: Hoa, cây cảnh thường được dùng trang trí ở những nơi nào?
Câu 2: Kể tên một số loài hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí.
Câu 3: Mọi người thường tặng hoa, cây cảnh cho nhau vào những dịp nào? Nhăm mục đích gì?
- GV nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe câu hỏi và trả lời theo nhận thức của bản thân đã học trong 3 tuần qua về bài 1.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Khi cay quang hop s ty khi carbon dioxide (CO) it khong khi va tao ra khi B
oxygen cung cap cho hoat @éng hé hap clia con nguoi va dong vat. B
' em biét
| hélva ~ Theo nghién ciru clia Hiép hdi Phéi My, m3i ngay mot ngudi trugng
thanh can hit vao khoang hon 7 000 lit khéng khi G& dam bao lugng . P, . L . o
oxygen can thiét. D& bl d4p lai luong oxygen nay cho mdi trudng thi - Ban quyen cua thay Lé Hong Minh — Nghiém cam chia se
can khong 140 cay xanh truéng thanh
oo kha — Vo ban dém, da s6 hoa va cay canh s& hip thu khi oxygen, thai ra khi 3| v
carbon dinvirn L .
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4. THE HIEN TiNH CAM X[ e e =
y i + -GV cung cap thém : =
Quan sat Hinh 4 va cho biét hoa, cay canh thuong dwoc siv dung de the hién T e s
5 - I & 4 e oo
tinh cam trong nhirng dip 1€ nao. B %@?ﬁﬁﬁﬁﬁixﬂmﬁm:
~ Vioban . i cycr s i 0y, -
o e Vi vy hing 1 oo G b .y e on
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4 cim. (Sinh hoat nhém 2)
- GV yéu cau HS doc yéu ciu bai. - 1 HS doc yéu ciu bai.
- GV moi HS sinh hoat nhém 2, cing nhau | - HS lam viéc chung ci I6p: Quan st
B quan sit va thio ludn dé x4c dinh nhimg nghy | tranh v tré 10 ciu hoi:
1 ¢6 sir dyng hoa
- GV moi HS tré 16i 2 céu héi. Moi HS khac
nhan xét, gop y.
N - GV nhdn xét chung, tuyén duong va chdt: | + Hoat dong quang hop cia hoa, ciy
Khi cdy quang hop sé Ly khi carbon dioxide | canh da lay khi CO, tir khong khi va
(CO,) tir khongkhiva tao ra khi oxygen cung | tao ra khi Oy.
cép cho hoat dong ho hép cua con ngudi va |+ Hoat dong ho hép (hit thé) cia con
® dong vit. ngudi da lay khi O, tir khong khi va
-GV cung cap thém : thai ra khi CO,
Bin quyén cia thiy L& Hong Minh — Nghiém cim chia sé B
? Théo luan va ké thém voi cac ban vé nhirng dip c6 sir dung hoa, cay canh dé&
the hientinh camn Cwes > > ma@ax D Neguoi soan: Lé Hong Minh — Gido vién truong TH&THCS Quang Trung .
- °
» [ R e —— o
thanh cin hit vdo khodng hon 7 000 it khéng khi &b dém bio iona.
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1. TRANG TRi CANH QUAN :
Hay quan sat Hinh 1 va cho biét hoa, cay canh duoc ding dé trang tri & nhitng B
noi nao bang cach sir dung céc thé goi y dudi day. - GV yéu cau HS doc yéu cau bai. - 1 HS doc yéu cau bai.
= - GV moi HS lam viée chung ca 16p, cung | - HS lam viéc chung ca 16p: Quan sat
" quan sat tranh va tra loi. tranh va tra 161 cau hoi:
1. Trwdng hoc N ) T "
= + Em hay quan sat tranh duéi day va cho biét
hoa, cay canh duoc ding dé trang tri & nhimg
© noi nao? + Hinh 1: Tang hoa dé thé hién tinh
N " cam v6i thay co gido.
2. Cong vien
9 - + Hinh 2: Cay canh lam sach khong
- GV moi mot s6 HS trinh bay. khi.
B - GV méi HS khéc nhan xét. + Hinh 3: Hoa ding dé lam huong liu.
3. Budng phé = - GV nhan xét chung, tuyén duong va chét: | + Hinh 4: Hoa ding lam thuc pham
’ C6 rat nhiéu loai hoa va cay canh duoc dung | + Hinh 5: Hoa, cay canh dang lam
H dé phuc vu nhu cau, doi sdng clia con nguoi. | trang tri canh quan.
+ Hinh 6: Hoa va cay canh ding dé
4. Van phong s trang trf nha 0.
M6t s6 noi duoc trang trf béng hoa, cay canh £
= Ban quyén ctia thay Lé Hong Minh — Nghiém cam chia sé
Héy chia sé voi ban vé nhirng noi duoc trang tri béng hoa, cay canh ma em biét.
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Hoa, cay canh duoc ding dé trang tri nha &, trueng hoc, noi lam viée, ’

Khu vui choi, dueng phd,.. mang lai khong gian xanh mat, nhiéu mau séc,
huong thom cho con ngudi, gitip con ngudi gan gli voi thién nhién

ing minh cing nhau
tim hiéu nhé. 2. LAM SACH KHONG KHi

. g Em héy sl dung céc the duoi day dé goi tén céc loai hoa, cdy canh co kh nang

lam sach khong khi trong Hinh 2

1. Cay kimtién 4. Caylany
&trang tri & nhirng
3. Cay nha dam 6. Cay van nién thanl

béng hos, céy cann

y canh ma em biét.
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B - GV moi HS lam viée chung ca 16p, cung | - HS lam viéc chung ca 16p: Quan sat -
quan sat tranh va tra 1oi bang thé. tranh va tra 1o cau hoi:
g + Em hay st dung cac thé dudi day goi tén
cac loai hoa, cay canh c6 kha nang lam sach
N khong khi: + Hinh a: Hoa, cay canh duoc ding dé
= Ban quyén ctia thay Lé Hong Minh — Nghiém cam chia sé
Nguoi soan: Lé Hong Minh — Gido vién truong TH&THCS Quang Trung
261 thiéu
trueong hoc.
- GV nhan xét chung, tuyén duong va chét: | + Hinh c: Hoa, cdy canh duoc dung dé H
Hoa va cdy canh duoc dung dé trang tri canh | trang tri & van phong.
quan trong cudc séng con ngwdi. + Hinh d: Hoa, cay canh dwoc ding dé
trang tri & duong.
- HS duwa thé twong tmg v6i tranh.
- HS léng nghe, ghi nho.
Hoat dong luyén tap. ~
- Muc tiéu: ;
+ Cing c6 nhimg kién thirc vé hoa, cay canh duwoc trang tri & nhitng noi khac trong -
< [ u J»

E HE [ — —)

X Page:Sof 7 | Words:2,088 | &3 |





image3.png
B | [ ® - | Mookheaba
S - 5 wlav-eos Tuan 1 - Micrsoft Word R o -
6 0 | @ ssie | O sion | 5 1| e + dome | e ragetsyn eoences walings o viw _Devioper | sign_tayn .0
ini i = : % TimesNewRoman -4 -
<« C @ taphuannxbgdn/#/training-course-detail/f97504f2-dddd 48c.. & 12 % = O @ : | e 4aBbCe| AaBbCc AaBbC M s
© YouTube Jfp Adsenser 4| Analiics @) Chudnkiénthic|F.. [l Chuyénhinhanh (M Hop knsi 1+2 » P g AW Ame AN Emphasis | ¥Nomal  stong |- ;yha\:fe Fans
lpboard & Font 5 Paragraph 5 Styles. 5
P G I/ RS R ERES EXERERE KEREY. KX ERENERRE ERRNRRRY ERRRRN S
Nguoi soan: Lé Hong Minh — Gido vién truong TH&THCS Quang Trung
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g 1. Quans 1. Caykimsin 4.Caylany + Hinh b: Hoa, cay canh duoc dung
- d trang tri & treong hoc.
Host d 2 Cormerain Csoumem N .
a ki + Hinh c: Hoa, cdy canh duoc ding dé
- Hoatdd 2 Cayomadam P
a kb e trang tri & van phong. X
2 Hinh3 . B + Hinh d: Hoa. cay canh duoc dung dé
"B A trang tri & duong.
- HS duwa thé twong tmg v6i tranh.
[ . 3 .
- HS lang nghe. ghi nhé.
- GV gi6i thiéu timg tranh, moi hoc sinh dwa
thé
- GV nhan xét chung, tuyén duong va chét:
Hoa va cdy canh duoc ding dé trang tri canh
quan trong cudc séng con ngudi.
[ Hinh 2 Mot s6 loai hoa, cay canh o6 ki nang 1am sach khong khi P : - Foat dong Tayén Gap.
L ) oxygen cui - Muc tiéu:
‘ﬂ K& them mot 6 loai hoa, cay canh 6 kha nang lam sach khong khi ma em biét. + Cing c6 nhimg kién thirc vé hoa, cay canh duwoc trang tri & nhitng noi khac trong
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